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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 01 tháng 7 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:

Từ đêm 30/6, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, như: Mường Lay (Điện Biên) 117mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 60mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 291mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 389mm.

Dự báo: Từ đêm ngày 01-02/7, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ đêm ngày 02-05/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 02/7: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 30/6 đến 19h00’ ngày 01/7, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	116 mm
	
	Phương Viên (Bắc Kạn)
	58 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	115 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	52 mm

	Ba Khe (Yên Bái)
	70 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	291 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	61 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	389 mm

	Hạ Hòa (Phú Thọ)
	53 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 01/7 đến 7h00’ ngày 02/7, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tam Đường (Lai Châu)
	43 mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	164 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	51 mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	196 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	238 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 28/6 đến 19h00’ ngày 01/7, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100 mm, ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	116 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	200 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	115 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	388 mm

	Bắc Cạn (Bắc Cạn)
	138 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	517 mm

	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	129 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	122 mm


4. Tình hình Thủy văn:
4.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu sông Hồng đang dao động theo điều tiết các hồ chứa, mực nước hạ lưu sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 02/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,20m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,67m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo điều tiết các hồ chứa, mực nước hạ lưu sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
Mực nước các sông ở Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh, mực nước cao nhất ngày 01/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,32m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,26m. Dự báo, trong 2-3 ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh sau đó biến đổi chậm.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	01/7
	179,98
	117,31
	2.138
	2.416

	
	
	02/7
	180,50
	115,56
	2.018
	1.065

	Hòa Bình
	7h
	01/7
	90,54
	11,79
	2.730
	1.010

	
	
	02/7
	90,49
	13,78
	1.060
	2.320

	Tuyên Quang
	7h
	01/7
	92,38
	49,93
	285
	684

	
	
	02/7
	91,76
	48,59
	323
	393

	Thác Bà
	7h
	01/7
	47,02
	20,81
	 143 (Qvào TB ngày 01/7)
	103 (Qra TB ngày 01/7)

	
	
	02/7
	47,00
	20,81
	
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ 

1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điện số 10/CĐ-TW hồi 13h00 ngày 01/7/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải, Y tế, Công thương đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

- Bộ Y tế đã có công điện số 643/CĐ-BYT hồi 14h00 ngày 01/7/2016 gửi Sở Y tế các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đề nghị triển khai công tác phòng chống mưa, lũ.

- Văn phòng thường trực thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai ứng phó.

2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung Công điện số 10/CĐ-TW ngày 01/7/2016, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ; trong đó các tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã có công điện và thông báo gửi các Sở, ban ngành và các địa phương đề nghị triển khai các các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
1. Theo báo cáo nhanh số 50/BC-VPTT ngày 01/7/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên, rạng sáng ngày 01/7 trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện dông, sét gây thiệt hại như sau: 01 trạm y tế bị tốc mái.

2. Theo báo cáo nhanh số 183/BCN-PCTTMT ngày 02/7/2016 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ngày 30/6, trong lúc neo đậu tránh mưa dông tại sông Gianh, 02 tàu cá của ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị sét đánh cháy toàn bộ. 
Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN và chính quyền địa phương đã tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính


